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吹上駅

Sở cứu hoả Chi nhánh phía NamSở cứu hoả Chi nhánh phía Nam
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No (Minami)No (Minami)

持田(南)持田(南)

Mita (Kita)Mita (Kita)

下忍（北）下忍（北）

Shimooshi (Minami)Shimooshi (Minami)

吹上駅入口吹上駅入口

Khu công nghiệp MinamiKhu công nghiệp Minami

Cầu Noai-bashiCầu Noai-bashi

Cầu Hinode-bashiCầu Hinode-bashi

Cầu
Noai Shinbashi

Cầu
Noai Shinbashi

Cầu Suehiro-bashiCầu Suehiro-bashi

Cầu Tsutsumine ShinbashiCầu Tsutsumine Shinbashi

Cầu Kawamo-bashiCầu Kawamo-bashi

Cầu Motoarakawa-bashiCầu Motoarakawa-bashi

がんがら大橋がんがら大橋

前谷橋前谷橋

藤間橋藤間橋

Cầu Manzo-hashiCầu Manzo-hashi

Cầu Omagari-bashiCầu Omagari-bashi

新橋新橋

Cầu Aoyagi-bashi
Cầu Aoyagi-bashi

西部配水場西部配水場

ものつくり大学ものつくり大学

Khu công nghiệp Gyoda MinamiKhu công nghiệp Gyoda Minami

Thành phố KonosuThành phố Konosu

Thành phố KonosuThành phố Konosu

Joetsu Shinkansen

Joetsu Shinkansen

Tuyến Takasaki

Tuyến Takasaki
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SakitamaSakitama

佐間（二）佐間（二）
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HinoueHinoue

前谷前谷

Sama 3Sama 3

駒形（一）駒形（一）

NoNo

KagataKagata

WatariyanagiWatariyanagi

TsutsumineTsutsumine

真名板真名板

Oaza SamaOaza Sama

   泉小学校   泉小学校

Trung tâm Cộng đồng ShimooshiTrung tâm Cộng đồng Shimooshi

Trung tâm 
Cộng đồng 
Sakitama

Trung tâm 
Cộng đồng 
Sakitama

Trường Trung học Cơ sở SakitamaTrường Trung học Cơ sở Sakitama

Trường 
Tiểu học 
Sakitama

Trường 
Tiểu học 
Sakitama

Trường Tiểu học ShimooshiTrường Tiểu học Shimooshi

   佐間公民館   佐間公民館

   行田中学校   行田中学校

Công viên Sakitama KofunCông viên Sakitama Kofun

   地域文化センター   地域文化センター

Trung tâm xúc tiến bình đẳng giớiTrung tâm xúc tiến bình đẳng giới
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Bản đồ phòng chống thiên tai

Mức độ ngập sâu

Từ 5.0m trở lên 
(Ngập hết tầng 2)

Từ 3.0m trở lên
 (Ngập đến tầng 2)

0.5m đến dưới 3.0m 
(ngập trên sàn tầng 1)

Dưới 0.5m (ngập dưới sàn tầng 1)

Chú thích
Địa điểm lánh nạn Khẩn cấp được chỉ định

Địa điểm lánh nạn được chỉ định

Ranh giới Thành phố Gyoda

Ga tàu

Đường sắt

Quốc lộ

Tỉnh lộ

Đường hầm

Tòa thị chính/Chi nhánh

Đồn cảnh sát

Trạm cứu hỏa

Bưu điện

Viện bảo tàng

Thư viện

Trường mẫu giáo

Cơ quan công quyền

Sở Thuế

Bệnh viện

Nhà dưỡng lão

Chùa

Đền

Bản đồ phòng chống thiên tai

No (Kita)No (Kita)

Cầu Horikiri-bashiCầu Horikiri-bashi

Được Giám đốc Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Nhật Bản phê duyệt dựa trên Đạo luật Khảo sát (Sử dụng) R 3JHs 590




